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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

TỔNG SỐ                 5,827,094             2,306,363              1,790,335         1,800               -           1,000             1,783        -          1,783              -       1,727,596                         8,764,148            1,987,358           1,827,059          2,692                -                  21,000              1,622            -           1,622                      3,100,486              1,823,931  150% 86% 102%

I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC                 4,096,698             2,306,363              1,790,335               -                 -                 -               1,783        -          1,783              -                    -                           3,919,192            1,987,358           1,827,059                -                  -                          -                1,622            -           1,622                         103,153  96% 86% 102%

1
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc 
hội và HĐND tỉnh Ninh Thuận

                     10,849                  10,849                             10,319                 9,380                               940 95% 86%

2
Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Ninh Thuận

                     17,963                  17,963                             17,282               16,344                               938 96% 91%

3
Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn 

                   376,644               153,648                222,996               733          733                           369,348              151,104             211,969                732           732                            5,544 98% 98% 95%

4 Sở Kế hoạch và Đầu tư                      21,334                 11,260                  10,074                             49,047                 39,409                 8,725                               913 230% 350% 87%

5 Sở Tư pháp                        8,046                    8,046                                7,844                 7,421                               423 97% 92%

6 Sở Công thương tỉnh Ninh Thuận                      11,594                  11,594                             11,047               10,542                               505 95% 91%

7 Sở Khoa học và Công nghệ                      43,924                       100                  43,824                             42,699                        52               20,216                          22,431 97% 52% 46%

8 Sở Tài chính                        8,436                    8,436                                8,259                 7,855                               403 98% 93%

9 Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận                      14,657                  14,657                             14,425               13,336                            1,089 98% 91%

10 Sở Giao thông - Vận tải                      85,114                    8,902                  76,212                             84,779                   8,762               75,361                               656 100% 98% 99%

11 Sở Giáo dục và Đào tạo                    385,788                 49,461                336,327               600          600                           412,986                 81,985             305,420                600           600                          24,981 107% 166% 91%

12 Sở Y tế                    353,672                 87,864                265,808                           339,060                 76,742             245,845                          16,473 96% 87% 92%

13
Sở Lao động Thương binh và Xã 
hội

                     55,559                 13,136                  42,423                             58,870                 17,486               40,950                               434 106% 133% 97%

14 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch                      40,002                    4,284                  35,718                             37,946                   3,860               31,940                            2,146 95% 90% 89%

15 Sở Tài nguyên và Môi trường                      20,213                          -                    20,213                             28,839                   9,492               17,760                            1,586 143% 88%

16 Sở Thông tin và Truyền thông                      13,119                          -                    13,119                             12,516                         -                 12,190                               326 95% 93%

17 Sở Nội vụ                      17,543                          -                    17,543               200          200                             17,313                         -                 16,228                  51             51                            1,034 99% 93%

18 Thanh tra Nhà nước                      24,710                 17,875                    6,835                             24,443                 17,875                 6,303                               265 99% 100% 92%

19 Đài phát thanh và truyền hình                      17,520                          -                    17,520                             17,362               15,643                            1,718 99% 89%

20
Liên minh hợp tác xã tỉnh Ninh 
Thuận

                       1,786                    1,786                                1,748                 1,748                                  -   98% 98%

21 Ban Dân tộc                        2,763                    2,763                                2,614                 2,511                               104 95% 91%

22
BQL các khu công nghiệp tỉnh 
Ninh Thuận

                       2,521                    2,521                                2,405                 2,334                                 71 95% 93%

23 Văn phòng Tỉnh ủy                      69,909                         34                  69,875                             62,153                        33               56,410                            5,710 89% 98% 81%

24
Uỷ ban mặt trận TQVN tỉnh Ninh 
Thuận

                       6,045                    6,045                                5,941                 5,794                               147 98% 96%

25
Tỉnh Đoàn thanh niên CSHCM 
Ninh Thuận

                     10,091                    3,129                    6,962                                8,946                   2,174                 6,536                               235 89% 69% 94%

26
Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Ninh 
Thuận

                       3,020                    3,020                                2,691                 2,643                                 48 89% 88%

27 Hội Nông dân                        3,737                    3,737                                3,565                 3,461                               104 95% 93%

28
Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh 
Thuận

                       2,092                    2,092                                2,000                 1,956                                 43 96% 93%

29
BCH Liên hiệp các Hội khoa học 
và kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận

                       1,091                    1,091                                   788                    788                                  -   72% 72%

30 Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật                           907                       907                                   904                    904                                  -   100% 100%

31 Hội Nhà báo tỉnh Ninh Thuận                           340                       340                                   336                    308                                 28 99% 91%

32 Hội Luật gia tỉnh Ninh Thuận                           492                       492                                   453                    453                                  -   92% 92%

33
Hội  Chữ thập đỏ tỉnh Ninh 
Thuận

                       1,763                    1,763                                1,673                 1,673                                  -   95% 95%

34 Hội Kiến trúc sư                             89                          89                                     89                      89                                  -   100% 100%

35
Ban Đại diện Hội người cao tuổi 
tỉnh Ninh Thuận

                          246                       246                                   222                    222                                   0 90% 90%

36 Hội người mù                           331                       331                                   323                    323                                  -   97% 97%

37 Hội Đông y                           874                       874                                   820                    819                                   2 94% 94%

38
Hội nạn nhân chất độc da 
cam/dioxin tỉnh Ninh Thuận

                          383                       383                                   375                    375                                  -   98% 98%

39 Hội Cựu Thanh niên xung phong                           175                       175                                   162                    160                                   2 93% 92%

40 Hội Làm vườn tỉnh Ninh Thuận                           278                       278                                   266                    266                                  -   96% 96%

41 Hội Khuyến học                           401                       401                                   368                    368                                  -   92% 92%

42 Hội người tù yêu nước                           252                       252                                   249                    249                                  -   99% 99%

43
Các đơn vị có vốn nhà nước nắm 
giữ 100% vốn điều lệ 

                     91,607                    9,426                  82,181                             91,584                   9,407               82,177                                  -   100% 100% 100%

44 Trường Chính trị                      13,145                  13,145                             12,552                 9,805                            2,747 95% 75%

45
Trường Cao đẳng nghề Ninh 
Thuận

                     23,475                  23,475                             23,468               13,282                          10,185 100% 57%

chi 
chuyển 
nguồn 
sang 
ngân 

sách năm 
sau

Quyết toán

chi trả nợ 
lãi các 

khoản do 
chính 

quyền địa 
phương 

vay

Chi bổ 
sung có 
mục tiêu 
cho ngân 

sách 
huyện

chi bổ sung 
quỹ dự trữ tài 

chính

Chi chương trình MTQG

Chi chuyển nguồn 
sang ngân sách năm 

sau
Dự toán khác

Chi thường 
xuyên

 (Không kể 
chương trình 

MTQG)

Chi chương trình MTQG

Dự toán 
khác

Tổng số

Chi đầu tư phát 
triển 

(Không kể 
chương trình 

MTQG)

Chi thường 
xuyên 

(Không kể 
chương trình 

MTQG)

chi trả nợ 
lãi các 

khoản do 
chính 

quyền địa 
phương 

vay

Chi bổ 
sung có 
mục tiêu 
cho ngân 

sách 
huyện

chi bổ 
sung quỹ 
dự trữ tài 

chính

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên đơn vị

Dự toán  So sánh (%)

Tổng số

Chi đầu tư phát 
triển 

(Không kể 
chương trình 

MTQG)

Tổng số
Chi đầu 
tư phát 

triển

Chi 
thường 
xuyên

(Kèm theo Quyết định số 06 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2021

1



Tổng số

Chi 
đầu 
tư 

phát 
triển

Chi 
thường 
xuyên

Tổng số
Chi đầu 
tư phát 

triển

Chi 
thường 
xuyên

chi 
chuyển 
nguồn 
sang 
ngân 

sách năm 
sau

Quyết toán

chi trả nợ 
lãi các 

khoản do 
chính 

quyền địa 
phương 

vay

Chi bổ 
sung có 
mục tiêu 
cho ngân 

sách 
huyện

chi bổ sung 
quỹ dự trữ tài 

chính

Chi chương trình MTQG

Chi chuyển nguồn 
sang ngân sách năm 

sau
Dự toán khác

Chi thường 
xuyên

 (Không kể 
chương trình 

MTQG)

Chi chương trình MTQG

Dự toán 
khác

Tổng số

Chi đầu tư phát 
triển 

(Không kể 
chương trình 

MTQG)

Chi thường 
xuyên 

(Không kể 
chương trình 

MTQG)

chi trả nợ 
lãi các 

khoản do 
chính 

quyền địa 
phương 

vay

Chi bổ 
sung có 
mục tiêu 
cho ngân 

sách 
huyện

chi bổ 
sung quỹ 
dự trữ tài 

chính

STT Tên đơn vị

Dự toán  So sánh (%)

Tổng số

Chi đầu tư phát 
triển 

(Không kể 
chương trình 

MTQG)

Tổng số
Chi đầu 
tư phát 

triển

Chi 
thường 
xuyên

46 Vườn Quốc gia Núi Chúa                      10,990                  10,990                             10,946               10,439                               507 100% 95%

47 Vườn Quốc gia Phước Bình                        6,854                    6,854                                6,790                 6,679                               111 99% 97%

48 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh                    136,257                 77,463                  58,794                           125,849                 67,989               57,860                                  -   92% 88% 98%

49 Công an tỉnh                      11,908                  11,908                             11,908               11,908                                  -   100% 100%

50 Ban an toàn giao thông                        2,300                    2,300                                2,202                 1,904                               298 96% 83%

51

Văn phòng Điều phối Chương 
trình xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2016 - 2020 tỉnh Ninh 
Thuận

                          294                       294               250          250                                   514                    269                239           239                                   6 175% 91%

52
Ban Chỉ huy Phòng  chống thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn

                          820                       820                                   624                    624                                  -   76% 76%

53
Ban Quản lý Dự án An ninh y tế 
khu vực tiểu vùng Mê Kông mở 
rộng tỉnh Ninh Thuận

                       1,127                    1,127                                1,102                 1,102                                  -   98% 98%

54
Ban Chuẩn bị dự án Tam nông 
giai đoạn 2 tỉnh Ninh Thuận

                          682                       682                                   679                    679                                  -   100% 100%

55

Ban Giảm nhẹ rủi ro và tăng 
cường khả năng chống chịu thiên 
tai lấy trẻ em làm trung tâm tỉnh 
Ninh Thuận

                       4,271                    4,271                                4,238                 4,238                                  -   99% 99%

56 Tòa án nhân dân                           200                       200                                   196                    196                                  -   98% 98%

57 Bảo hiểm xã hội tỉnh                    248,483                248,483                           194,381             194,381                                  -   78% 78%

58
BQL Công trình Dân dụng và 
công nghiệp tỉnh 

                       1,355                    1,355                                1,333                 1,333                                  -   98% 98%

59
Ban Xây dựng năng lực và Thực 
hiện các dự án ODA ngành nước 
tỉnh Ninh Thuận

                     36,875                  36,875                             36,873               36,873                                  -   100% 100%

60 Các đơn vị khác                 1,869,782            1,869,782                        1,730,477           1,500,987             229,489 93% 80%

II
CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC 
KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN 
ĐỊA PHƯƠNG VAY (2)

                       1,800         1,800 

2,692 2,692

150%

III
CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ 
TÀI CHÍNH (2)

                       1,000         1,000                              21,000                21,000  2100%

IV
CHI DỰ PHÒNG NGÂN 
SÁCH

                     44,711          44,711  0%

V
CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU 
CHỈNH TIỀN LƯƠNG

                   191,730        191,730  0%

VI
CHI BỔ SUNG CÓ MỤC 
TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP 
DƯỚI (3)

                1,491,155     1,491,155                         1,823,931              1,823,931  122%

VII
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG 
NGÂN SÁCH NĂM SAU

                  2,997,332.75                2,997,332.75 
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